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1 110 Nguyễn Đình
Quảng

Ấp 1, xã Xuân
Đông, tỉnh Đồng
Nai

CMND/CCCD: 075072000602
ngày cấp: 13/04/2021Điện
thoại: 0386455242

67 264 xã
Xuân
Đông

DH
240680

1.200 CLN, 0,1 - -
2 112 Lầm Cá Phúc

và bà Phan
Thị Ngọc
Dung

Ấp 5, xã Xuân
Đông, Tỉnh Đồng
Nai

CMND/CCCD: 075081001325
ngày cấp: 19/4/2021;
083180001736 ngày cấp:
05/04/2021Điện thoại:
0392953733

67 273 xã
Xuân
Đông

DI
576895

1406, CLN 334,2 - -
3 113 Lầm Cá Vồ và

Trần Há Múi
Ấp 5, xã Xuân
Đông

CMND/CCCD: 075085002015
ngày cấp: 08/04/2025Điện
thoại: 0989644307

67 274 Ấp 5 DI
576896

1402,5 CLN 317 - 2, 2, Khôn
g

-
4 114 Lầm Cá Sầu

và bà Sầu Sám
Mùi

Ấp 5, xã Xuân
Đông

CMND/CCCD: 075083001767
ngày cấp 04/02/2015 ;
075187002664 ngày cấp:
19/04/2021Điện thoại:
0707320653

67 275 Ấp 5,
xã

Xuân
Đông

DI
576897

1405,7 CLN 295,1 - -
5 115 Lầm Cá Phạt xã Xuân Đông,

tỉnh Đồng Nai
CMND/CCCD: 075087001987
ngày cấp: .../.../......Điện thoại:
0366193335

67 276 DI
576898

5539,7 CLN 859,7 - 11.87 -
6 121 Lương Ngọc

Lâm
220/4 đường Phan
Văn Hân, P. Gia
Định, TP.HCM

CMND/CCCD: 036055003953
ngày cấp: 26/08/2024Điện
thoại: 0913710540

67 320 Xã
Xuân
Tây,

huyện
Cẩm
Mỹ

AA
028799

33

14216,
9

HNK 7220,
2

- 45.71 -
7 123 Lê Hữu Hùng;

Trần Thị
Tuyết

Ấp Tam Hiệp, Xã
Xuân Lộc, Đồng
Nai

CMND/CCCD: 042070017346
ngày cấp:
24/07/2022;042176018233 -
24/07/2022Điện thoại: 1118,2

67 336 Ấp 5,
xã

Xuân
Đông

AL
911630

5.190 HNK 1118,
2

- -
8 126 Nguyễn Đình

Quân
79, tổ 4, KP
Đồng, phường
Phước Tân, tỉnh
Đồng Nai

CMND/CCCD: 042084016724
ngày cấp: 24/09/2024Điện
thoại:

65 42 xã
Xuân
Đông

CS
984281

21804,
3

CLN 6176,
9

- -

9 128 Nguyễn Đồng
Thanh

Phường Bảo Vinh
, tỉnh Đồng Nai

CMND/CCCD: 075069000424
ngày cấp: 25/03/2021Điện
thoại: 0945679739

65 45 Xã
Xuân
Đông,
Tỉnh
Đồng
Nai

CM
350078

557 CLN 101,4 -
-65 141 CM

350081
6908,2 CLN 149,6 -

65 142 CM
350082

1350,5 CLN 486, -
1
0

130 Lý Dềnh Dậu
và Phàm Sám
Múi

Ấp 3, xã Xuân
Đông

CMND/CCCD: 075081001411
ngày cấp: 25/04/2021Điện
thoại: 0382997430

65 48 Ấp 3 CĐ
606169

13871,
8

HNK 4075,
7

- -
1
1 131 Lê Anh Thân

KP Long Đức 3,
phường Tam
Phước, tỉnh Đồng
Nai

CMND/CCCD: 075079016632
ngày cấp: 31/08/2021Điện
thoại: 0829101617

65 49 xã
Xuân
Đông

CS
791912

5308,9 CLN,
CLN

5230,
4

-
-

65 50 CS
791913

6754,4 CLN 1156,
3

-
1
2

133 Trần Tiễn
Chánh

59 Ngô Tất Tố,
Khu Phố 22,
phường Thạnh
Mỹ Tây,Tp Hồ
Chí Minh

CMND/CCCD: 056058006997
ngày cấp: 30/10/2023Điện
thoại: 0904306602

65 52 Xã
Xuân
Đông,
tỉnh

Đồng
Nai

CS
14962

22782,
9

CLN 3208,
6

- 2, 2, Khôn
g

-
1
3

134 Vòng Say
Cường và bà
Phòng Làm
Kíu

Ấp Tân Bảo, xã
Cẩm Mỹ, tỉnh
Đồng Nai

CMND/CCCD: 079069027095
ngày cấp: 12/08/2021Điện
thoại: 0932171684

65 53 xã
Xuân
Đông

BE
358933

5804,6 CLN 2270,
3

- -
1
4

135 Vũ Văn Điển
và Vũ Thị Lưu

Ấp 5, xã Trảng
Bom, tỉnh Đồng
Nai

CMND/CCCD: 030062013699
ngày cấp: 10/05/2021Điện
thoại: 0908468457

65 54 Ấp 3,
xã

Xuân
Đông

BE
268741

16790,
5

CLN ##### - 2, 2, Khôn
g

-
1
5

136 Lìu Say Nhìn
và Bà Lê Thị
Hân

Ấp Tân Bảo, xã
Cẩm Mỹ

CMND/CCCD: 075070002898
ngày cấp: 29/06/2021Điện
thoại: 0382268442

65 55 Ấp 3 BE
358034

18633,
9

CLN 5,7 - 2, 2, Khôn
g

-
1
6

137 Nguyễn Chi
Doanh

Ô 28 lô 13, Đền
Lừ 01, tổ 28,
phường Tương
Mai, Thành phố
Hà Nội

CMND/CCCD: 033080000156
ngày cấp: 22/07/2024Điện
thoại: 0904306602

65 56 xã
Xuân
Đông

CQ
587800

14228,
2

HNK 3496,
2

- 2, 2, Khôn
g

-
1
7

138 Lường Sy
Dưỡng và
Nhỉn Nhịt Cú

Tổ 5, ấp 3, xã
Xuân Đông, tỉnh
Đồng Nai

CMND/CCCD: 056050000162
ngày cấp: 25/08/2023Điện
thoại: 0337423967

65 57 ấp 3, xã
Xuân
Tây,

huyện
Cẩm
Mỹ,
tỉnh

Đồng
Nai

BE358
882

14287,
4

CLN 4934,
2

- 34.53 2, -
1
8

141 Bà Lý Kim
Hoa

Tổ 2, khu Văn
Hải, Long Thành,
Đồng Nai

CMND/CCCD: 079165029818
ngày cấp: 18/05/2022Điện
thoại: 0907309975

65 69 CS
802233

8569,5 - - 17.14 -
1
9

143 Sằn Vòng
Sinh và Chống
Sắt Múi

Ấp 3, xã Xuân
Đông, tỉnh Đồng
Nai

CMND/CCCD: 068163002629
ngày cấp: 12/06/2022Điện
thoại: 0342997412

66 162 Ấp 3 B39215
9

11325, HNK 773,3 - 2, 2, Khôn
g

-
2
0

144 Nguyễn Văn
Thắng

Ấp 1, Xã Xuân
Đông, TP. Đồng
Nai

CMND/CCCD: 075078001303
ngày cấp: 16/04/2026Điện
thoại: 0933788740

66 163 Xã
Xuân
Đông,
tỉnh

Đồng
Nai

VP
24033

11384,
1

HNK 4529,
2

- -
2
1

146 Trần Hồng
Phúc và
Nguyễn Thị
Xuyên

Ấp 3, xã Xuân
Đông

CMND/CCCD: 042076002502
ngày cấp: 25/04/2011Điện
thoại: 0355882130

66 165 Ấp 3 BE
264777

16687,
4

CLN 4049,
4

- Khôn
g

-
2
2

148 Nguyễn Xuân;
Hứa Thị Hoa

Ấp 1, Xã Xuân
Đông

CMND/CCCD: 045054003220
ngày cấp:
14/08/2022;04915801256 -
14/08/2022Điện thoại:
0937210073

66 169 xã
Xuân
Đông

CT
648336

446,2 HNK 446,2 - -
2
3

149 Phan Thị Kim
Phượng và
Ông Trần Văn
Sáu

ấp 1, Xuân Đông CMND/CCCD: 075166000242
ngày cấp: 11/08/2021Điện
thoại: 0918940618

66 170 ấp 5, xã
Xuân
Tây,

huyện
Cẩm
Mỹ,
tỉnh

Đồng
Nai

BE
328396

HNK 445,2 - -
2
4

153 Lê Hữu Đài Tổ 13, phường
Tam Hiệp, tỉnh
Đồng Nai

CMND/CCCD: 046082004740
ngày cấp: 15/04/2022Điện
thoại: 0969454479

66 177 xã
Xuân
Đông

11,785.
5

11785,
5

CLN 965,7 - 2, 2, Khôn
g

-
2
5

157 Võ Huỳnh
Nhân

xã Xuân Định,
tỉnh Đồng Nai

CMND/CCCD: 075301003178
ngày cấp: 06/12/2022Điện
thoại: 0932743762

66 190 xã
Xuân
Đông

DĐ
953486

10124,
9

CLN 5565,
9

- 2, 2, Khôn
g

-
2
6

161 Đỗ Hữu Tình
và Đỗ Thị
Ngũ

xã Xuân Đông,
tỉnh Đồng Nai

CMND/CCCD: 038071011645
ngày cấp: 05/04/2021Điện
thoại: 0332366840

66 196 xã
Xuân
Đông,
tỉnh

Đồng
Nai

CE
865608

6360,6 HNK 3135,
6

- 29.38 -
2
7

163 Nguyễn Nam
Thắng

KK1, Ba Vì,
phường Hòa
Hưng, thành phố
Hồ Chí Minh

CMND/CCCD: 017082000342
ngày cấp: 08/02/2021Điện
thoại: 0888706666

66 195 KK1
Ba Vì,
phường

15,
quận
10,

thành
phố Hồ

Chí
Minh

DD
878540

9998,4 CLN 3710,
5

- 26.5 -
2
8

164 Võ Minh
Thức

Ấp 3, Xã Xuân
Đông

CMND/CCCD: 042072001715
ngày cấp: 22/06/2022Điện
thoại: 0968143061

66 196 Ấp 3 CD
562479

12331,
8

HNK 3750,
5

- 2, -
2
9

166 Ngô Hồng
Tươi

Ấp 7, Gia Ray, xã
Xuân Lộc tỉnh
Đồng Nai

CMND/CCCD: 075087010957
ngày cấp: 27/08/2022Điện
thoại: 0984317033

66 365 Khu 7,
thị trấn

Gia
Ray,

huyện
Xuân
Lộc,
tỉnh

Đồng
Nai

DI
654638

1000,2 CLN 2, - 0.19 -
3
0 80 Nguyễn Thị

Thu Thủy
Ấp 2, xã Xuân
Đông, tỉnh Đồng
Nai

CMND/CCCD: 048172000675
ngày cấp: 16/04/2021Điện
thoại: 0347594377

60 172 xã
Xuân
Đông

CI
477077

3265,6 LUA 0,8 -
2, 2, Khôn

g -
60 127 CI4770

78
1628,6 LUA 328,1 -

3
1

84 Ông Nguyễn
Văn Kún

61, Đường số
1,Khu hiệp
Ân,Khu phố 7,
phường Chánh
Hưng Tp.Hồ Chí
Minh

CMND/CCCD: 027080008700
ngày cấp: 22/08/2023Điện
thoại: 0937877889

67 36 Ấp 5,
xã

Xuân
Đông,
tỉnh

Đồng
Nai

CS
08720

7063, CLN 1025,
8

- 2, 2, Khôn
g

-
3
2

86 Đào Thị Hà 20, đường 23,
Khu phố 8,
Phường Thủ Đức,
TP.HCM

CMND/CCCD: 042165013649
ngày cấp: 05/03/2025Điện
thoại: 0919239357

67 63 ấp 5, xã
Xuân
Tây

CE
728291

7184,9 CLN 3566,
4

- 40.84 -
3
3

93 Nguyễn
Hoàng Đạt

Ấp 5, xã Xuân
Đông

CMND/CCCD: 030089012713
ngày cấp: 25/04/2021Điện
thoại: 0339602193

68 486 Ấp 5,
Xã

Xuân
Đông

AA
050876

34

2522,4 HNK 492,5 - -
* TỔNG CỘNG 301.12

1,5
85.46

2
0 24 20 0


